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1 42005779 7310601 Quốc tế học LÊ DUY ANH 16/10/2003 Nam 42 03 1 18.25
2 43004151 7310601 Quốc tế học VÕ THỊ KIM ANH 08/12/2003 Nữ 43 09 1 21.50
3 25019886 7310601 Quốc tế học NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 08/12/2003 Nữ 25 10 2NT 21.90
4 59001593 7310601 Quốc tế học NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 01/01/2003 Nữ 59 01 1 22.25
5 47011481 7310601 Quốc tế học TRẦN MAI NGUYÊN HẠNH 18/02/2003 Nữ 47 01 2 20.55
6 01085826 7310601 Quốc tế học NGUYỄN THỊ HOÀ 09/09/2003 Nữ 01 25 2 17.05
7 43004191 7310601 Quốc tế học NGUYỄN THỊ HOÀ 22/10/2003 Nữ 43 09 1 21.00
8 01100461 7310601 Quốc tế học LÊ THUỲ LINH 16/09/2003 Nữ 01 07 3 22.75
9 45003372 7310601 Quốc tế học VÕ HOÀNG THẢO LINH 28/06/2003 Nữ 45 01 2 22.75

10 42002970 7310601 Quốc tế học NGUYỄN TẤN LỰC 20/01/2003 Nam 42 01 1 21.25
11 41008808 7310601 Quốc tế học PHẠM TUẤN NAM 23/05/2003 Nam 41 04 2 21.00
12 36003698 7310601 Quốc tế học ĐINH THỊ THÚY NGA 29/12/2003 Nữ 36 03 01 1 29.25
13 42005607 7310601 Quốc tế học VŨ THỊ PHƯƠNG NGA 21/08/2003 Nữ 42 03 1 17.25
14 42001922 7310601 Quốc tế học LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ 04/08/2003 Nữ 42 01 1 25.50
15 41010149 7310601 Quốc tế học NGUYỄN TRẦN HỒNG PHÚC 07/02/2003 Nữ 41 01 1 24.75
16 42001289 7310601 Quốc tế học NGUYỄN LÊ NHẬT QUỲNH 20/09/2003 Nữ 42 01 1 22.50
17 42003144 7310601 Quốc tế học PHẠM VŨ THỦY TIÊN 19/10/2003 Nữ 42 01 1 21.50
18 28038254 7310601 Quốc tế học NGUYỄN LÊ MINH TRANG 08/02/2003 Nữ 28 28 1 24.07
19 42004738 7310601 Quốc tế học TRẦN LÂM TRƯỜNG 17/12/2003 Nam 42 05 1 22.75
20 42006096 7310601 Quốc tế học NGUYỄN TRẦN KIỀU UYÊN 14/03/2003 Nữ 42 03 1 24.10
21 30009201 7310601 Quốc tế học PHAN THỊ MỸ UYÊN 07/09/2003 Nữ 30 06 2NT 22.38
22 35009483 7310601 Quốc tế học ĐẶNG MINH VĨ 16/01/2003 Nam 35 01 1 22.75
23 42003842 7310630 Việt Nam học LÊ THỊ NGỌC BÍCH 08/09/2003 Nữ 42 05 1 21.00
24 02085292 7310630 Việt Nam học NGUYỄN THÙY DUNG 15/07/2003 Nữ 02 19 3 24.25
25 57007501 7310630 Việt Nam học LÊ NGUYỄN HOÀNG DUY 04/11/2003 Nam 57 08 2NT 19.75
26 54008209 7310630 Việt Nam học NGUYỄN HỒ NGỌC HÂN 23/02/2003 Nữ 54 01 2 20.75
27 45001265 7310630 Việt Nam học NGUYỄN XUÂN HẬU 26/11/2003 Nữ 45 03 2NT 25.50
28 45001972 7310630 Việt Nam học NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 13/12/2003 Nữ 45 01 2 20.00
29 42004195 7310630 Việt Nam học NGUYỄN XUÂN HOÀNG 06/05/2003 Nam 42 05 1 22.75
30 42004228 7310630 Việt Nam học NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/10/2003 Nữ 42 05 1 20.25
31 63006339 7310630 Việt Nam học NGUYỄN DUY KHÁNH 22/04/2003 Nam 63 03 1 17.50
32 48000310 7310630 Việt Nam học PHẠM HOÀNG HẠNH NGUYÊN 04/11/2003 Nữ 48 01 2 25.75
33 59001110 7310630 Việt Nam học NGUYỄN TIẾU PHÀM 09/04/2003 Nam 59 01 1 21.75
34 42004682 7310630 Việt Nam học TOU TIANG NAI SINH 25/11/2003 Nữ 42 05 01 1 24.00
35 30006270 7310630 Việt Nam học TRẦN THỊ ANH THƯ 07/10/2003 Nữ 30 04 2 19.00
36 45001526 7310630 Việt Nam học LÊ THỊ CẨM TIÊN 25/08/2003 Nữ 45 03 1 21.75
37 45004367 7310630 Việt Nam học TRẦN THỊ THÚY VY 08/10/2003 Nữ 45 01 2 22.00

Tổng danh sách : 37 thí sinh
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